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Hạ tầng thông tin số thống nhất cho địa phương 

 Nhiều đề án – Một hạ tầng 

– Đề án chuyển đổi số quốc gia 749 

– Chiến lược 942 

– Chiến lược 411 

– Đề án 06 

– Đề án đô thị thông minh bền vững 950 

– Các đề án ưu tiên chuyển đổi số địa phương 

 Hạ tầng thông tin muốn hiệu quả thì phải thống nhất. Thống 

nhất về dữ liệu và thống nhất về kết nối 

 Phân định vai trò của các sở ngành, huyện thị trong việc xây 

dựng và quản lý hạ tầng thông tin có ý nghĩa quyết định 

 



Kiến trúc hạ tầng thông tin số địa phương 

 Sở TT&TT chịu trách nhiệm chính tham mưu cho UB 

xây dựng hạ tầng thông tin số thống nhất, tất cả các sở 

ngành khác cần tham gia việc xây dựng hạ tầng thông 

tin dùng chung 

 Xây dựng và ban hành Kiến trúc chung hạ tầng thông 

tin áp dụng cho các đề án CNTT ở tất cả các cấp các 

ngành.  

 Xây dựng nền tảng dữ liệu, kiểm đếm và chuyển đổi 

các dữ liệu số hiện có vào nền tảng chung để nhanh 

chóng hình thành hạ tầng dữ liệu ban đầu 

 Xây dựng nền tảng ứng dụng chung, ưu tiên tích hợp 

các ứng dụng dịch vụ công đã có vào nền tảng này. Xây 

dựng phần mềm nền tảng công tác và hệ thống iOC, 

tích hợp các OC hiện có. Lựa chọn và tích hợp các nền 

tảng ứng dụng doanh nghiệp và của các bộ ngành 

trung ương 
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Hạ tầng dữ liệu – dữ liệu chuyên ngành và liên ngành 

 Trong quan điểm “Chuyển đổi số là chuyển đổi với dữ liệu và kết 

nối” thì dữ liệu được hiểu là toàn bộ năng lực thu thập, xử lý, 

phân phối và lưu trữ an toàn 

 Đối với dữ liệu thì tính thống nhất và dùng chung là quan trọng 

nhất. Một địa phương mà dữ liệu của đơn vị nào do đơn vị đó 

giữ riêng thì không thể trở thành “địa phương thông minh” 

 Cần xây dựng và ban hành các từ điển dữ liệu áp dụng chung 

cho toàn tỉnh, thống nhất với các hệ thống của trung ương 

trong đó quy định không chỉ các mã định danh mà phân định rõ 

dữ liệu chuyên ngành và dữ liệu liên ngành cũng như phân công 

trách nhiệm cập nhật từng trường dữ liệu cũng như quyền truy 

cập, sửa đổi, cập nhật 

 Dữ liệu cho chính quyền điện tử, chính quyền số phải được 

dùng chung cho phát triển kinh tế số, xã hội số 
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Nền tảng cộng tác - Kết nối số tin cậy 

 Kết nối ở đây có nội hàm rộng hơn là kết nối qua mạng viễn thông. Cụ thể là kết 

nối mọi người, mọi vật thông qua các quy trình tương tác. Thể hiện cụ thể có 

thể là các “App công dân”, “App công chức” 

 Kết nối đảm bảo mọi chủ thể trong địa phương tương tác được với nhau và với 

bên ngoài trên môi trường số, đảm bảo tất cả các hoạt động của địa phương 

diễn ra trôi chảy và theo các quy trình xác định trước 

 Trong kết nối thì tính xác thực là quan trọng nhất. Không có xác thực tin cậy thì 

không có xã hội số, kinh tế số và chính quyền số 

 Mạng xã hội công cộng có ưu điểm về độ phủ và không đòi hỏi đầu tư và có thể 

sử dụng cho các trao đổi không đòi hỏi xác thực. Tuy nhiên có nhược điểm là 

mạng không chính danh và không cho phép khai thác dữ liệu tương tác 

 Địa phương nên xây dựng mạng cư dân theo công nghệ mạng xã hội nhưng 

chính danh. Mỗi cá nhân, tổ chức chỉ có một tài khoản duy nhất, có xác thực 

của chính quyền để đảm bảo giao dịch tin cậy. 

 Sử dụng các ứng dụng dịch vụ công trực tuyến (bao gồm các dịch vụ hành 

chính công) để xây dựng và duy trì kết nối của người dân với chính quyền 
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Hệ thống định vị - Hạ tầng dữ liệu không gian 
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 Mô hình thông tin cần có hạ tầng dữ liệu không gian, là 

cơ sở tham chiếu cho các loại dữ liệu khác. Các loại dữ 

liệu khác nhau đòi hỏi hệ thống tham chiếu khác nhau 

 Hệ thống GIS tài nguyên môi trường sử dụng GIS 2D theo 

quy định hiện hành 

 Công tác quy hoạch xây dựng, quản lý hạ tầng kỹ thuật 

cần dữ liệu 3D song song với dữ liệu bản đồ 2D từ ngành 

tài nguyên môi trường, tiến tới sử dụng hoàn toàn 3D 

trong tương lai (BIM theo đề án 2500 của Chính phủ) 

 Việc định vị các cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội sẽ sử dụng hệ 

quy chiếu WGS 84 để thuận tiện cho việc sử dụng GPS và 

Vpostcode. Dữ liệu không gian kết hợp 2D và 3D, mức chi 

tiết (LOD) theo nhu cầu quản lý 



Các nền tảng ứng dụng 

 Mỗi ngành tự đề xuất và tổ chức xây dựng các ứng dụng 

chuyên ngành của mình nhưng nhất thiết phải sử dụng 

chung nền tảng dữ liệu và kết nối người dùng chung của tỉnh 

 Sở TTTT có trách nhiệm thẩm định kỹ thuật để đảm bảo tính 

thống nhất của hạ tầng thông tin cấp tỉnh. Dữ liệu nên được 

thống nhất ngay từ đầu, không lạm dụng trục liên thông trao 

đổi dữ liệu 

 Mỗi sở ngành cần thống nhất các ứng dụng cấp phép, đăng 

ký, thanh kiểm tra thuộc lĩnh vực của mình và ưu tiên đầu tư 

để nhanh chóng hình thành và hoàn thiện hệ thống CSDL 

 Hai nguyên tắc cho tất cả các ứng dụng: 

– Mỗi người chỉ một tài khoản (Single sign-on) 

– Mỗi dữ liệu chỉ nhập một lần (Single input) 
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IOC – Thông tin cho mọi cấp ra quyết định 

 IOC không phải là trung tâm chỉ huy tập trung chỉ phục vụ cho 1 cấp, khi 

có tác vụ thì tập hợp các cá nhân liên quan đến để làm việc cùng nhau xử 

lý sự cố mà phải phục vụ công tác điều hành của các cấp các ngành, 

không chỉ phục vụ họp trực tiếp mà cả họp trực tuyến. Ngoài nhiệm vụ 

tích hợp thì phân phối thông tin đến tất cả các cơ quan và cá nhân có 

trách nhiệm mọi lúc, mọi nơi có vai trò quan trọng không kém 

 Hệ thống hiển thị thông tin cần phải phân tán đến các chủ thể cần thông 

tin để ra quyết định hoặc xây dựng phương án tham mưu nhưng quản lý 

thông tin phải tập trung tại “Trung tâm thông tin điều hành” 

 Mục tiêu phân phối thông tin không chỉ là các cấp chính quyền mà bao 

gồm cả nhiệm vụ thông báo một cách chính thống thông tin về các đề án, 

dự án, các vụ việc, sự cố tới các tầng lớp cư dân để người dân có thể phối 

hợp hiệu quả với các lực lượng chức năng trong công tác xử lý sự cố và 

tham gia một cách thực chất vào công tác quản trị đô thị 

 

 



Hai trung tâm thông tin 

 Để xây dựng và vận hành hạ tầng thông tin 

địa phương nên xây dựng hai trung tâm 

thông tin 

 Hai trung tâm thông tin này cần được kết 

nối và bổ trợ cho nhau để tạo thành một 

hạ tầng thông tin thống nhất 

 Hạt nhân của trung tâm thông tin điều 

hành là iOC và các OC theo lĩnh vực và 

theo địa bàn. iOC là tích hợp, không phải 

là tập trung 

 Hạt nhân của trung tâm thông tin quy 

hoạch và xây dựng là GIS 3D, tập hợp tất 

cả các dữ liệu điều tra cơ bản 
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Điều hành công việc 
hàng ngày 

Hoạch định 
phát triển 



Hạ tầng kỹ thuật thông minh 

 Hạ tầng kỹ thuật thông minh gồm hạ tầng giao thông, năng lượng, 

cấp – thoát nước, thu gom rác thải, cây xanh, chiếu sáng, quan trắc 

môi trường, quan trắc an ninh… 

 Hạ tầng kỹ thuật thông minh cần được thiết kế theo hướng tích 

hợp liên bộ môn 

 Chiến lược chính để xây dựng hạ tầng kỹ thuật thông minh là các 

công trình xây mới phải thông minh ngay từ đầu, các dự án nâng 

cấp mở rộng cần bao gồm nội dung thông minh hóa 

 Các giải pháp công nghệ số phải được kết hợp một cách nhuần 

nhuyễn với các giải pháp công trình và giải pháp quản lý để phát 

huy tối đa hiệu quả 

 Hạ tầng kỹ thuật thông minh phải được quản lý một cách thông 

minh. Một hệ thống thông tin quản lý dựa trên GIS 3D và BIM là 

thiết yếu 
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Nguyên tắc chung xây dựng hạ tầng kinh tế-văn hóa-xã hội thông minh 

 Mỗi bộ môn hạ tầng kinh tế-văn hóa-xã hội là 

một hệ thống, kết nối ngành dọc với hệ 

thống chuyên ngành quốc gia và với các hệ 

thống khác ở địa phương 

 Nguyên tắc chung để thiết kế hạ tầng kinh tế 

xã hội thông minh là thông minh hóa các cơ 

sở vật chất, kết nối các cơ sở thông minh với 

nhau, với nhân lực chuyên ngành, với hạ tầng 

dữ liệu dùng chung và cơ sở tri thức chuyên 

ngành 

 Hạ tầng kinh tế, văn hóa, xã hội được thông 

minh hóa trên nền tảng của hạ tầng thông tin 

dùng chung. Một bản đồ tổng thể hạ tầng 

KTVHXH sẽ là công cụ hữu ích để người dân 

và du khách có thể tiếp cận dễ dàng với các 

dịch vụ thông minh 
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Hệ thống giáo dục thông minh và chuyển đổi số GD 

 Trách nhiệm của ngành giáo dục là chuẩn bị kiến thức, năng lực cho 

thế hệ trẻ có thể thích nghi và làm chủ tương lai số. Chuyển đổi số 

giáo dục trước hết là chuyển đổi nội dung giáo dục 

 Chuyển đổi số giáo dục là phương thức để đạt được các mục tiêu 

giáo dục trong điều kiện nguồn lực hạn chế, khắc phục các khó khăn 

của địa phương 

 Kết nối người dạy, người học, tri thức và quản lý nhà nước về giáo 

dục. Xây dựng các trường học thông minh, kết nối với nhau để tạo 

thành hệ thống. Mạng kết nối giáo dục có thể là nền tảng để tăng 

cường kết nối người dân với chính quyền nói chung 

 Đổi mới phương thức dạy và học đồng bộ với việc hiện đại hóa hạ 

tầng giáo dục. Áp dụng các phương pháp dạy và học hiện đại 

 Sử dụng các nền tảng số để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và 

cán bộ quản lý giáo dục 

 Thu thập dữ liệu, tích lũy tri thức. Phân tích dữ liệu bằng các phương 

pháp hiện đại, tiến tới giáo dục cá thể hóa 



Y tế thông minh và chuyển đổi số y tế 

 Kết nối cung – cầu về dịch vụ y tế 

 Các cơ sở khám chữa bệnh có đăng ký kinh doanh (Có trên bản đồ 

hạ tầng KT-VH-XH) và giấy phép hành nghề có tài khoản trên mạng 

cư dân, được giới thiệu dịch vụ trên mạng và thể hiện trên bản đồ y 

tế địa phương, tự cập nhật thông tin vào CSDL Y tế địa phương 

 Cơ quan y tế địa phương quản lý đăng ký hành nghề, thanh tra, 

kiểm tra theo luật định và thể hiện thông tin lên bản đồ, quản lý dữ 

liệu trong CSDL Y tế, bổ sung các dữ liệu còn thiếu, tích hợp các nền 

tảng xây dựng theo các đề án của Bộ Y tế (Hồ sơ sức khỏe cư dân…) 

 Trong tương lai có thể bổ sung dịch vụ tư vấn (recommendation) 

dựa trên AI, khám chữa bệnh từ xa và các công nghệ thông minh 

khác 

 Cơ quan y tế có thể thông qua mạng này để thông tin về tình hình 

và biện pháp phòng tránh các loại dịch bệnh đến các tầng lớp dân 

cư, thu thập thông tin y tế dự phòng… 



Chuyển đổi số nông nghiệp 

 Trang trại thông minh, trang trại 4.0, nông nghiệp 

chính xác đều là các nội hàm của chuyển đổi số 

nông nghiệp nhưng chưa phải là tất cả 

 Kết nối cung cầu, liên kết hàng ngang để tạo 

thành sức mạnh, liên kết dọc chuỗi giá trị nông 

nghiệp để tăng năng suất, chất lượng và giá trị 

nông sản 

 Kết nối, chia sẻ tri thức, khai thác kho tri thức mở 

về nông nghiệp trên mạng. Nâng cao năng lực số 

của người làm nông nghiệp có ý nghĩa quyết định 

thành công của chuyển đổi số nông nghiệp 

 Hạ tầng dữ liệu nông nghiệp của địa phương, 

toàn quốc và toàn cầu có thể giúp khắc phục các 

vấn đề cố hữu như được mùa mất giá 



Con người là trung tâm của chuyển đổi số 

15 

 Mọi cuộc cách mạng công nghiệp đều dẫn đến 

dịch chuyển lao động trên quy mô lớn. Cách 

mạng công nghiệp lần thứ tư không phải ngoại lệ 

 Nếu không có phản ứng kịp thời sẽ không kịp đối 

phó với thất nghiệp trên diện rộng 

 Môi trường sống và làm việc thay đổi đòi hỏi con 

người phải có những phẩm chất mới, điều này 

dẫ đến tính cấp bách của việc chuyển đổi số công 

tác giáo dục và đào tạo 

 Bổ sung năng lực số cho toàn bộ cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động là việc làm cấp 

bách. Bên cạnh đó cần chuyener đối số mạnh mẽ 

giáo dục phổ thông cho thế hệ tương lai 

 



Chuyển đổi số giáo dục nghề nghiệp 

 Chất lượng nguồn nhân lực quyết định năng lực thu hút đầu tư và khả 

năng cạnh tranh của nền kinh tế địa phương 

 Giáo dục nghề nghiệp có ảnh hưởng quan trọng đến an sinh xã hội và 

môi trường xã hội của địa phương nói chung 

 Trong thời đại biến động hiện nay GDNN phải là một nền giáo dục suốt 

đời 

 Đào tạo thế hệ lao động mới 

 Đào tạo lại, đào tạo bổ sung cho toàn bộ lực lượng lao động. Tập trung 

nâng cao năng lực số cho lực lượng lao động 

 Giáo dục nghề nghiệp là đơn vị chủ lực của đào tạo nguồn nhân lực 

 Đầu tư cho các trường cao đẳng, trung cấp, trung tâm giáo dục 

thường xuyên để trở thành các trung tâm GDNN thông minh. Xây 

dựng một nền tảng kết nối các cơ sở GDNN để hình thành một hệ 

thống GDNN thông minh 



Chiến lược phát triển GDNN 

 Nhiệm vụ và giải pháp 

1. Hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực 

quản trị 

2. Đẩy nhanh chuyển đổi số, hiện đại hóa 

cơ sở hạ tầng, đổi mới chương trình, 

phương thức đào tạo 

3. Phát triển đội ngũ nhà giáo 

4. Gắn kết doanh nghiệp 

5. Nghiên cứu ứng dụng KH&CN 

6. Huy động tài chính 

7. Truyền thông 

8. Hội nhập quốc tế 

 



Chương trình “Chuyển đối số GDNN đến 2025, tầm nhìn 2030” 



Hệ sinh thái CĐS Giáo dục nghề nghiệp 

 Nội dung đào tạo: Đáp ứng nhu cầu nhân lực 4.0  

 Phương pháp dạy và học: Đổi mới để tận dụng 

công nghệ mới và đáp ứng nội dung đào tạo mới  

 Quản trị và quản lý: Quản trị dựa trên dữ liệu 

 Giáo viên và học viên số: Yếu tố con người quyết 

định thành bại của chuyển đổi số 

 Thể chế và hành lang pháp lý: Mở rộng thể chế dẫn 

dòng cho chuyển đổi số 

 Hạ tầng công nghệ: Hệ thần kinh của tổ chức 



Bản chất chuyển đổi số GDNN 

 Chuyển đổi số là quá trình liên tục đổi mới sáng tạo 

với dữ liệu và kết nối 

 Kết nối nhà trường- doanh nghiệp, kết nối thị trường 

lao động, kết nối giáo dục phổ thông, kết nối sinh viên, 

kết nối giáo viên, kết nối nhà trường với cơ sở GDNN… 

 Thông qua kết nối hiệu quả nhờ công nghệ số, thu 

thập và xử lý dữ liệu để đổi mới nội dung, phương 

pháp đào tạo, đổi mới quản trị quản lý 

 Môi trường hoạt động mới đòi hỏi phải có các biện 

pháp an ninh-an toàn tương ứng 

 Để tiến hành chuyển đổi số các mặt hoạt động cần 

thay đổi ba yếu tố quyết định thành bại là con người, 

thể chế và công nghệ 



Đổi mới nội dung đào tạo 

 Công nghiệp 4.0 đòi hỏi nguồn nhân lực 4.0. Chính quyền số, kinh tế số, xã 

hội số đòi hỏi nguồn nhân lực với nhận thức, kỹ năng và văn hóa phù hợp 

 Các ngành nghề biến động mạnh, công nghệ số được tích hợp sâu rộng vào 

tất cả các sản phẩm, máy móc thiết bị hiện đại đòi hỏi các kiến thức và kỹ 

năng mới 

 Nội dung năng lực số đã trở thành bắt buộc đối với mọi ngành nghề. Nhu 

cầu nhân lực trong các ngành CNTT, AI, IoT đang tăng mạnh trên phạm vi 

toàn cầu 

 Các môn học, ngành học truyền thống biến đổi sâu sắc. Nhiều ngành nghề 

có nguy cơ biến mất trong thời gian tới 

 Các yêu cầu về kỹ năng mềm để thích nghi với môi trường lao động mới 

 Chương trình đào tạo cần được liên tục cập nhật dựa trên việc kết nối với 

doanh nghiệp và thị trường lao động, phù hợp với chiến lược phát triển kinh 

tế xã hội của quốc gia và địa phương 



Đổi mới phương pháp dạy và học 

 Đổi mới việc tổ chức dạy và học 

 Module hóa GDNN, chuyển mạnh sang đào tạo theo tín chỉ 

 Cá nhân hóa đào tạo 

 Đổi mới phương pháp sư phạm nghề 

– Học tập thích nghi (Adaptive learning) 

– Học tập kết hợp (Blended learning) 

– Lớp học đảo ngược (Flipped class) 

– Học theo dự án (Project based) 

 Khai thác mạng xã hội và các công nghệ số để truyền thông 

nâng cao nhận thức xã hội, đẩy mạnh tuyển sinh 

Trọng tâm chuyển từ dạy sang học, 
Từ chính quy sang thường xuyên, suốt đời 
Từ học viên sang người lao động 



Quản trị và quản lý số 

 Chuyển đổi số quản trị, quản lý ngành: Kết nối mọi chủ thể; ra quyết 

định dựa trên dữ liệu 

– Trường học thông minh (Smart college) 

– Tổng cục GDNN số 

– Các Sở LĐ TBXH 

– Các bộ ngành chủ quản 

– Kết nối doanh nghiệp, kết nối thị trường lao động, kết nối các cơ sở 

GDNN. Chia sẻ dữ liệu, chia sẻ tri thức, chia sẻ học liệu 

 Mô hình trường học thông minh 

– Đích đến của CĐS cơ sở GDNN là các trường học thông minh 

– GIZ đang hỗ trợ xây dựng mô hình trường học thông minh, dự kiến 

cuối năm 2022 xong. Tổng cục GDNN sẽ đánh giá để nhân rộng 

 



Giáo viên số và học viên số 

 Giáo viên chuyển từ vai trò người truyền đạt sang “huấn luyện viên” 

 Kỹ năng số của giáo viên bao gồm kỹ năng sản xuất học liệu số là yêu 

cầu bắt buộc. Chuyển đổi số công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giáo 

viên 

 Phương pháp sư phạm trên môi trường số cần được bổ sung cho toàn 

bộ đội ngũ giáo viên 

 Học viên cần được trang bị các kỹ năng học tập và cách ứng xử văn hóa 

trên môi trường số ngay từ khi nhập học 

 Kết nối giáo viên trong từng trường và toàn ngành đặc biệt là giáo viên 

tại doanh nghiệp 

 Kết nối sinh viên với nhà trường và với nhau, tạo môi trường mạng xã 

hội lành mạnh của sinh viên 

 Kết nối nhà trường với phụ huynh, với các nhà tuyển dụng 

 Sử dụng dữ liệu và kết nối để đổi mới phương thức đánh giá sinh viên, 

đánh giá cán bộ giáo viên 



Thể chế và hành lang pháp lý 

 Thể chế quy định cách thức vận hành. Chuyển đổi số 

là thay đổi cách làm việc -> Đổi mới thể chế là điều 

kiện tiên quyết của chuyển đổi số GDNN 

 Năm 2021 TC GDNN đã tổ chức nghiên cứu, rà soát 

hiện trạng hành lang pháp lý và chuẩn bị sửa đổi 

 Định hướng sửa đổi là mở rộng các quy định hiện 

hành để bao hàm các tương tác trên môi trường số 

 Các cơ sở GDNN, các Sở LĐ TBXH và các bộ chủ quản 

cần rà soát các quy định nội bộ của mình và chủ động 

sửa đổi và bổ sung các quy định liên quan 



Hạ tầng công nghệ 

 Chuyển đổi số đương nhiên đòi hỏi đầu tư thích đáng cho 

hạ tầng công nghệ số, coi hạ tầng công nghệ số như là cơ 

sở vật chất bắt buộc phải có của GDNN 

 Hiệu quả dựa trên việc dùng chung, tránh đầu tư dàn trải. 

Chủ trương được xác định là xây dựng các nền tảng dùng 

chung toàn ngành, ưu tiên sử dụng điện toán đám mây  

 Tổng cục GDNN đang nghiên cứu thí điểm nền tảng học 

liệu mở dùng chung toàn ngành (OVETR). Các cơ sở GDNN 

cần đầu tư cho công nghệ sản xuất học liệu số nhưng cần 

hướng tới chia sẻ học liệu theo một cơ chế phù hợp 

 Khai thác tối đa các nguồn học liệu mở có sẵn trên 

internet 

 Các nền tảng học trực tuyến cho các môn học chung, 

trong đó có nền tảng www.congdanso.edu.vn 

 



Mô hình trường nghề thông minh 

 Một cơ sở GDNN thông minh (còn gọi 

là trường nghề số) phải có các nền 

tảng số kết nối tất cả các chủ thể liên 

quan nhằm liên tục thu thập thông tin, 

dữ liệu phục vụ cho việc phân tích và 

tự điều chỉnh để ngày càng hiệu quả 

hơn, đáp ứng chính xác hơn nhu cầu 

của vị trí việc làm đang thay đổi nhanh 

 Tiêu chuẩn trường cao đẳng chất 

lượng cao bao gồm các tiêu chí liên 

quan đến trường nghề số, trường nghề 

thông minh 



Hệ thống GDNN thông minh ở địa phương 



Thảo luận 


